5/ Năng lực tài chính của trường, dự phòng ngân sách, chi tiêu
Trường Cao đẳng Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị dự toán cấp 2 thuộc ngân sách thành phố, là đơn vị sự nghiệp có thu tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động thường xuyên. Các nguồn thu của trường gồm có: Nguồn thu từ Ngân sách Nhà nước cấp thường xuyên, không thường xuyên; Thu học phí, phí lệ phí, thu dịch vụ và các khoản thu sự nghiệp khác. Cơ chế quản lý tài chính của Trường hiện nay được áp dụng quy định theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 04 năm 2006 của Chính phủ và Thông tư 71/2006/TT-BTC ngày 09 tháng 08 năm 2006 của Bộ Tài chính.Về thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tổ chức bộ máy biên chế và tài chính. 
Thống kê thu chi trong 5 năm gần nhất (2011-2015)

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ và điều lệ của trường Đại học, cao đẳng, Căn cứ vào các quy định về quản lý tài chính của các Bộ chủ quản, hiện nay, ngân sách tài chính của trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh bao gồm các nguồn kinh phí sau:

· Kinh phí do Ngân sách Nhà nước cấp 

· Nguồn thu phí, lệ phí 
· Nguồn thu sự nghiệp khác
· Nguồn thu từ hoạt động dịch vụ
Về chi, hàng năm Nhà trường phải thực hiện quản lý các khoản chi và mức chi theo các Nghị định, Thông tư hướng dẫn của Chính phủ và Bộ Tài chính cùng với quy chế chi tiêu nội bộ do Nhà trường tự xây dựng. Đây là các căn cứ pháp lý để điều hành, quyết toán kinh phí và kiểm soát chi của Trường. Các khoản chi bao gồm:

· Chi lương và các khoản có tính chất lương

· Chi cho các hoạt động thường xuyên (vật tư văn phòng phẩm, công tác phí, hội nghị hội thảo...)

· Chi cho các hoạt động chuyên môn 

· Chi sửa chữa, mua sắm tài sản

· Chi cho các hoạt động sản xuất kinh doanh

Bảng 1. Thống kê thu chi 5 năm gần nhất (2011-2015) 
(đơn vị: triệu đồng)

	TT
	Nội dung
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	I
	Tổng thu:
	81.018
	82.285
	79.069
	78.343
	78.506

	1
	Thu từ NSNN:
	63.867
	66.058
	59.690
	56.607
	49.533

	
	Kinh phí tự chủ
	
	
	
	
	

	
	Kinh phí không tự chủ
	61.321
	59.470
	59.527
	56.392
	49.434

	
	Kinh phí XDCB
	2.546
	6.588
	163
	215
	99

	2
	Nguồn thu sự nghiệp:
	17.151
	16.227
	19.379
	21.763
	28.973

	
	Thu học phí
	11.002
	10.107
	13.482
	17.015
	22.070

	
	Thu lệ phí
	197
	247
	82
	55
	110

	
	Thu khác
	5.952
	5.873
	5.815
	4.693
	6.793

	II
	Tổng chi
	83.905
	87.552
	75.694
	73.826
	76.861

	1
	Chi cho cá nhân
	35.026
	34.956
	40.260
	46.623
	42.513

	2
	Chi dịch vụ, chuyên môn

Trong đó Vật tư học tập
	31.447
6.831
	28.980
11.179
	21.893
5.390
	19.439
6.214
	13.277
3.307

	3
	Mua sắm, sữa chữa

Trong đó Mua sắm, sữa chữa thiết bị học tập
	4.810
481
	11.867
9.696
	3.111
2.066
	4.203
3.675
	10.239
7.448

	4
	Chi XDCB
	2.939
	6.693
	236
	363
	659

	5
	Chi lập các quỹ
	9.683
	5.056
	10.194
	3.198
	10.173


Thông qua bảng thống kê thu chi các năm từ 2011-2015, có thể thấy ngân sách tài chính trong các năm của Nhà trường đã có những chuyển biến tích cực theo hướng kế hoạch, hiệu quả. Nhà trường luôn có kế hoạch khai thác, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài chính nhằm đảm bảo kinh phí chi thường xuyên và tái đầu tư phát triển, đảm bảo hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao và ổn định thu nhập cho công chức, viên chức và người lao động. Trong đó, Nhà trường đặc biệt chú trọng việc nâng cao kỹ năng thực hành cho HS-SV bằng việc tăng cường cơ sở vật chất cho các phòng thực hành, máy móc thiết bị, vật tư thực tập… 

Chi phí cho công tác thực hành của sinh viên và vận hành máy móc

Trong công tác đào tạo, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh rất chú trọng vào việc mua vật tư, dụng cụ học tập cũng như đầu tư vào chi phí máy móc phục vụ giảng dạy học sinh, sinh viên cũng như chuyển giao công nghệ. Chi phí cho việc mua sắm vật tư, dụng cụ phục vụ việc hướng dẫn thực hành và thực hành của sinh viên (1) cũng như chi phí trang trải cho công tác vận hành, bảo trì bảo dưỡng máy móc thiết bị (2) thay đổi phụ thuộc vào từng thời điểm (giá vật tư thị trường và số lượng sinh viên thực hành), từng học phần và từng lĩnh vực đào tạo. Tổng chi phí này hàng năm chiếm khoảng 8.2% tổng kinh phí hoạt động của Trường. Trong đó:

· Chi phí vật tư thực hành được xác định dựa trên Định mức vật tư thực hành nghề nghiệp theo Quyết định số 1548/QĐ-LTT-TBVT ngày 20 tháng 10 năm 2014, bao gồm chi phí vật tư các môn học thực hành, thí nghiệm và chi phí vật tư các môn thi tốt nghiệp thực hành. Nhìn chung, chi phí  bình quân cho mỗi sinh viên trên một học kỳ thực hành cho tất cả các lĩnh vực đào tạo kỹ thuật của Nhà trường vào khoảng 450.000 đồng / 01 sinh viên / 01 học kỳ. 

· Chi phí công tác vận hành, bảo dưỡng, bảo trì máy móc thiết bị cũng chiếm một phần không nhỏ trong kinh phí đào tạo thực hành các khối ngành kỹ thuật. Đặc biệt với các thiết bị có trọng lượng lớn và cấu trúc phức tạp (như các máy CNC, các thiết bị điện-điện từ, động lực...), việc duy trì vận hành và bảo trì bảo dưỡng thường xuyên nhằm đảm bảo mức độ ổn định và độ chính xác thực hiện là hết sức quan trọng. Ngoài ra cũng phải tính thêm chi phí tiêu hao khi có sự cố hỏng hóc lớn. 

Bảng 2. Thống kê chi phí cho vật tư thực hành và vận hành máy móc (2011-2015)

















 (đơn vị: triệu đồng)
	TT
	Nội dung
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	1
	Chi phí vật tư thực hành
	6.831
	11.179
	5.390
	6.214
	3.307

	2
	Chi phí sữa chữa, vận hành, bảo dưỡng máy móc
	807
	1.647
	592
	686
	1.251

	
	Tổng cộng
	7.638
	12.826
	6.076
	6.900
	4.558


Qua thống kê cho thấy, Nhà trường đã cố gắng rất nhiều cho công tác thực hành, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên. Tuy nhiên mức chi này còn thấp, cơ bản chỉ đủ để hướng dẫn thao tác các cấp độ tại cơ sở đào tạo, chưa đủ để sinh viên có thêm nhiều cơ hội thực hành nâng cao tay nghề đáp ứng đầy đủ yêu cầu của doanh nghiệp. Hơn nữa, định mức chi này cũng chỉ phù hợp với các thiết bị hiện có tại Nhà trường, chưa đáp ứng được với các loại hình thiết bị và mô hình hiện đại, sử dụng tại các doanh nghiệp. 

Với mục tiêu nâng cao năng lực đào tạo nghề, Nhà trường rất mong có các nguồn kinh phí hỗ trợ từ bên ngoài để nhanh chóng nâng cấp đưa chất lượng hướng dẫn thực hành ngang với yêu cầu đòi hỏi của thị trường và doanh nghiệp. Đây là một trong các yếu tố then chốt cần phải được ưu tiên cải thiện trong đề xuất nhu cầu của Nhà trường khi đầu tư nâng cấp khả năng đào tạo nhờ nguồn kinh phí của dự án.

Dự toán tổng hợp kinh phí sự nghiệp giai đoạn 2016-2020

Trong giai đoạn tới từ 2016 đến 2020, căn cứ vào quy mô đào tạo (tham khảo Bảng 3 - Dự kiến quy mô đào tạo từ 2016 đến 2020), căn cứ vào lộ trình mức thu học phí (theo quy định trần học phí của Nhà nước) và các nguồn khác, có thể dự toán tổng hợp nguồn kinh phí giai đoạn 2016-2020 của trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh, tham khảo trong Bảng 4. Dự toán tổng hợp nguồn thu sự nghiệp giai đoạn 2016-2020
Bảng 3. Dự kiến quy mô đào tạo từ 2016 đến 2020 (Đơn vị: HSSV)
	STT
	Bậc đào tạo
	Quy mô đào tạo hàng năm (Dự kiến)

	
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	1
	Cao đẳng (Cao đẳng + Cao đẳng nghề)
	6.100
	7.382
	7.571
	8.085
	8.453

	2
	Trung cấp (tốt nghiệp THPT, THCS)
	2.150
	2.599
	2.729
	2.915
	3.047

	3
	Đào tạo sơ cấp (1-12 tháng)
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	8.250
	9.981
	10.300
	11.000
	11.500


Bảng 4. Dự toán tổng hợp nguồn thu sự nghiệp giai đoạn 2016-2020








Đơn vị: Triệu đồng
	Năm 
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	Nguồn thu sự nghiệp
	
	
	
	
	

	Học phí
	
	
	
	
	

	· Số HS-SV bình quân
	
	
	
	
	

	· Đơn giá bình quân
	6,5
	7,5
	8,1
	8,7
	10

	Thu khác (KHCN, dịch vụ)
	8.281
	9.467
	10.887
	12.520
	14.398


Nhìn vào bảng tổng hợp dự toán nguồn thu sự nghiệp giai đoạn 2016-2020 dựa trên dự kiến quy mô đào tạo đến 2020 và các nguồn thu khác, có thể dễ dàng thấy rằng lộ trình mức độ thu về cơ bản đảm bảo được các khoản chi cho các hoạt động thường xuyên tại Nhà trường, phục vụ tốt công tác đào tạo, NCKH, bồi dưỡng trình độ cán bộ … Dự kiến đến cuối 2018, tỷ lệ tổng chi đầu tư cơ sở vật chất trên tổng thu sẽ đi vào hợp lý, vừa đáp ứng được các văn bản của Nhà nước về việc phân bổ chi mua sắm, sửa chữa thiết bị, vừa cơ bản đảm bảo nhu cầu chi thường xuyên của Nhà trường. Như vậy có thể nói nguồn thu mặc dù còn hạn chế nhưng vẫn có thể đáp ứng được quá trình triển khai thực hiện theo chiến lược phát triển của Nhà trường. Chỉ cần bố trí cơ chế linh hoạt trong hoạt động thu chi, tăng cường khuyến khích các khoản thu từ kinh doanh dịch vụ và chuyển giao công nghệ, nhà trường hoàn toàn có khả năng cân đối về kinh phí cho cho mục tiêu đối ứng (mua sắm thiết bị phụ trợ, chi phí vận hành và bảo trì...) khi tham gia dự án ODA từ ngân hàng phát triển châu Á (ADB).

